


SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /YTTMR-KHNV-DD Tu Mơ Rông, ngày       tháng 12 năm 2024 

V/v thay đổi danh sách nhân sự 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 
 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông thay đổi danh sách đăng ký nhân sự 

tham gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Nội dung thay đổi về nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh 

STT Họ và tên Ghi chú 

Nhân sự tăng: 4 người. 

1 Đào Nhật Linh 

Tuyển dụng mới. 

Chức danh: Điều dưỡng cao đẳng. 

Chứng chỉ hành nghề: Chưa được cấp. 

Vị trí làm việc: Phòng kế hoạch nghiệp 

vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn. 

2 Nguyễn Thị Tú Anh 

Tuyển dụng mới. 

Chứng chỉ hành nghề: 000016/KT-

CPHĐ. 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực 

hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Vị trí làm việc: Khoa Nội - Nhi -

Truyền nhiễm. 
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Nguyễn Anh Vũ 

Tuyển dụng mới. 

Chứng chỉ hành nghề: 2136/KT-

CCHN. 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Tham 

gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
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BYT-BNV ngày 25/5/2025 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. 

 Vị trí làm việc:Trạm Y tế xã Văn 

Xuôi. 

4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

Tuyển dụng mới. 

Chức danh: Y sĩ đa khoa. 

Chứng chỉ hành nghề: chưa được cấp 

Vị trí làm việc: Trạm Y tế xã Ngọk 

Yêu 

            Nhân sự giảm:  0 người. 

            Nhân sự tăng cường/ Điều động: 9 người. 

1 Y Tú 

Bác sĩ hạng III, nhân viên Trạm Y tế xã 

Văn Xuôi đến công tác tại khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

2 Y Hội 

Điều dưỡng hạng IV, nhân viên Trạm 

Y tế xã Ngọk Yêu đến công tác tại 

Trạm Y tế xã Đắk Sao, kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2025. 

3 Ngô Thị Tươi 

Điều dưỡng hạng III, nhân viên khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và Chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng đến công tác tại 

phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn, kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

4 Nguyễn Thị Thanh Thanh 

Y sĩ đa khoa, nhân viên Trạm Y tế xã 

Đắk Hà phụ trách Trạm Y tế xã Đắk 

Hà, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 

cho đến khi có nhân sự Trưởng Trạm Y 

tế. 

5 Nguyễn Ngọc Sơn 

Y sỹ đa khoa, nhân viên khoa Kiểm 

soát bệnh tật và HIV/AIDS - Tư vấn và 

điều trị nghiện chất đến công tác tại 

khoa An toàn thực phẩm - Y tế công 

cộng - Dinh dưỡng và giao nhiệm vụ 

Phụ trách khoa kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2025. 
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6 Nguyễn Thành Thảo 

Phân công Ông Nguyễn Thành Thảo, 

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế kiêm 

nhiệm phụ trách Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh, kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2025. 

7 Lê Văn Công 

Y sỹ đa khoa,  nhân viên phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - 

Kiểm soát nhiễm khuẩn, đến hỗ trợ 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại 

Trạm Y tế xã Văn Xuôi kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2025 đến hết ngày 30 

tháng 6 năm 2025. 

8 Lưu Hùng Trung 

Điều dưỡng hạng IV, nhân viên khoa 

An toàn thực phẩm - Y tế công cộng - 

Dinh dưỡng, đến công tác tại khoa 

Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Tư 

vấn và điều trị nghiện chất, kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2025. 

9 Hoàng Thị Năm 

Thôi giao nhiệm vụ phụ trách Trạm Y 

tế xã Đắk Hà và điều động đến công 

tác tại khoa Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng, kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2025.  

10  Trần Thu Huyền 

Điều dưỡng  cao đẳng, làm việc tại 

Khoa khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và chống độc - Răng hàm mặt 

- Mắt - Tai mũi họng từ ngày 01 tháng 

01 năm 2025. 

2. Hồ sơ minh chứng gửi kèm 

- Quyết định số 298/QĐ-YTTMR ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc điều động viên chức đôí với bà Y Tú. 

- Quyết định số 296/QĐ-YTTMR ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc điều động viên chức đối với bà Y Hội. 

- Quyết định số 299/QĐ-YTTMR ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc điều động viên chức đối với bà Ngô Thị 

Tươi.  

- Quyết định số 293/QĐ-YTTMR ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc tăng cường hỗ trợ thực hiện chuyên môn 

đối với ông Lê Văn Công. 



4 

 

- Quyết định số 292/QĐ-YTTMR ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc điều động và giao nhiệm vụ đối với ông 

Nguyễn Ngọc Sơn 

- Quyết định số 297/QĐ-YTTMR ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc phân công kiêm nhiệm đối với ông Nguyễn 

Thành Thảo. 

- Quyết định số 290/QĐ-YTTMR ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc giao nhiệm vụ phụ trách đối với bà Nguyễn 

Thị Thanh Thanh. 

- Quyết định số 294/QĐ-YTTMR ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc thôi giao nhiệm vụ phụ trách và điều động 

viên chức đối với bà Hoàng Thị Năm. 

- Quyết định số 295/QĐ-YTTMR ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc điều động viên chức đối với ông Lưu Hùng 

Trung. 

- Quyết định số 315/QĐ-YTTMR ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với bà 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

- Quyết định số 314/QĐ-YTTMR ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với 

ông Nguyễn Anh Vũ 

- Quyết định số 313/QĐ-YTTMR ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với bà 

Đào Nhật Linh 

- Quyết định số 307/QĐ-YTTMR ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với bà 

Trần Thu Huyền 

- Quyết định số 308/QĐ-YTTMR ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với bà 

Nguyễn Thị Tú Anh. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề: Đính kèm Công văn. 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông thay đổi danh sách đăng ký nhân sự 

tham gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Kính trình Sở Y tế đăng tải lên trang 

thong tin điện tử của Sở Y tế. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đơn vị y tế thuộc TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV-DD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thành Hải 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh(Nếu có)

Ghi chú

I

1  Đinh Thành Hải
000550/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ số:19/QĐ-

SYT ngày 14.01.2020 về việc bổ sung PVHN 

khám chữa bệnh định hướng chuyên khoa Răng-

Hàm-Mặt. QĐ số 316/QĐ-YTTMR ngày 13.7.23 

về việc chỉ định xét nghiêm, đọc và trả kết quả xét 

nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Thạc sĩ BSCKI.  Giám đốc 

TTYT. Khoa khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng. Người 

chịu trách nhiệm CMKT, khoa 

điều trị khác khi được phân 

công

2  Nguyễn Thành Thảo
000118/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa truyền nhiễm và nhiệt đới. QĐ 

số 121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs 

chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA 

tại TTYT. Quyết định 401/QĐ-YTTMR ngày 

31/12/2021 trả kết quả siêu âm. QĐ số 316/QĐ-

YTTMR ngày 13.7.23 về việc chỉ định xét nghiêm, 

đọc và trả kết quả xét nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ CKI. Phó Giám đốc, 

Khoa Nội  - Nhi -  Truyền 

nhiễm, khoa xét nhiệm - chẩn 

đoán hình ảnh, khoa điều trị 

khác khi được phân công

3  Bùi Văn Đố
000673/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Thạc sĩ. Phó giám đốc, Khoa 

Ngoại - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản

II

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh(Nếu có)

Ghi chú

1  Lưu Hùng Trung
001417/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Nhân viên, Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS - Tư 

vấn và điều trị nghiện chất

Về khoa KSBT-

HIV/AIDS từ 

ngày 1.1.2025

2  Trần Văn Chiến
000655/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Nhân viên Khoa ATTP - 

YTCC - DD

3  Lê Thị Nhất
2232/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả 

siêu âm, Quyết định 402/QĐ-YTTMR ngày 

31/12/2021 trả kết quả điện tim.QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT. 

QĐ số 316/QĐ-YTTMR ngày 13.7.23 về việc chỉ 

định xét nghiêm, đọc và trả kết quả xét nghiệm 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

 Bs Đa khoa. Khoa khám bệnh 

- Cấp cứu - Hồi sức tích cực 

và chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng, khoa điều 

trị khác khi được phân công

4  A Ving
001730/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả 

siêu âm, Quyết định 402/QĐ-YTTMR ngày 

31/12/2021 trả kết quả điện tim.QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT. 

QĐ số 316/QĐ-YTTMR ngày 13.7.23 về việc chỉ 

định xét nghiêm, đọc và trả kết quả xét nghiệm 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

 Bác sĩ đa khoa. Khoa khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng, 

khoa điều trị khác khi được 

phân công

5  A Việt
2323/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả 

siêu âm .QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 

31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA 

đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ đa khoa, nhân viên, 

Khoa Y học cổ truyền và 

PHCN, khoa điều trị khác khi 

được phân công

6  Ngô Thị Uyên
000676/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

 Điều dưỡng Khoa khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng

7  Trần Thị Thu Hà
001596/KT-

CCHN

Thực hiện các kĩ thuật chuyên môn về điều dưỡng 

gây mê- hồi sức

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng trưởng. Khoa 

khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và chống độc - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7 giờ 00 - 11 giờ 00 và 13 giờ 00 - 17 giờ 00; năm ngày trên tuần; cán bộ trực 24/24 giờ (không kể thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ…)

Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TU MƠ RÔNG

2. Địa chỉ: Thôn Mô Pả, xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

            Ban Giám đốc

      Các Khoa/Phòng/Bộ phận chuyên môn



8  Nguyễn Ngọc Sơn
000685/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Phụ trách Khoa ATTP - 

YTCC - DD

Bắt đầu phụ 

trách khoa từ 

1.1.2025

9  Vũ Đình Thiệu
000659/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sỹ đa khoa,Phòng Dân số - 

TT- GDSK

10  Trần Thu Huyền
110803/CCHN-

BQP
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

 Điều dưỡng Khoa khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng

11  Huỳnh Văn Minh
001475/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Phụ trách Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS - Tư 

vấn và điều trị nghiện chất

12  Trương Văn Quyền
000699/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Nhân Viên. Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS - Tư 

vấn và điều trị nghiện chất

13  Nguyễn Thị Hồng Yến
000650/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định số 

92/QĐ-YTTMR ngày 01/4/2021: thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn, chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt, 

Quyết định 401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả 

kết quả siêu âm.QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 

31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA 

đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT. QĐ số 

316/QĐ-YTTMR ngày 13.7.23 về việc chỉ định 

xét nghiêm, đọc và trả kết quả xét nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

 Bs Đa Khoa. Phụ trách khoa. 

Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản, khoa điều trị khác khi 

được phân công

14  Y Búp
2119/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định số 

406/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021: thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn, chuyên ngành " Sản - Phụ - 

Khoa" tại trung tam Y tế.QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT. 

QĐ số 316/QĐ-YTTMR ngày 13.7.23 về việc chỉ 

định xét nghiêm, đọc và trả kết quả xét nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ CK định hướng, Phụ 

trách Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm,  khoa điều trị khác khi 

được phân công

15  Nguyễn Thị Tú Vi
000656/KT-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về nữ hộ sinh

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Phụ trách hộ sinh trưởng, 

Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản

16  Phan Thị Thu Cúc
001615/KT-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về nữ hộ sinh

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

NHS nhân viên, Khoa Ngoại - 

Gây mê hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và phụ sản

17  Trần Thị Diễm Châu
2332/KT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/TTLT-BYT-

BNV ngày 04/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

NHS nhân viên, Khoa Ngoại - 

Gây mê hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và phụ sản

18
 Nguyễn Thị Huyền 

Trang

000693/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hộ Sinh

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

NHS nhân viên, Khoa Ngoại - 

Gây mê hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và phụ sản

19  Nguyễn Thị Ái
000652/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, Khoa 

Nội tổng hợp - Nhi - Truyền 

nhiễm

20  Cành Tô Ly Mi
2192/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả 

siêu âm .QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 

31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA 

đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT. QĐ số 

316/QĐ-YTTMR ngày 13.7.23 về việc chỉ định 

xét nghiêm, đọc và trả kết quả xét nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ đa khoa

Khoa Nội tổng hợp - Nhi - 

Truyền nhiễm, khoa điều trị 

khác khi được phân công

21  Hồ Thị Sen
000708/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều 

dưỡng.QĐ số 257/QĐ-YTTMR ngày 29.11.2024 

về việc Điều dưỡng thực hiện các kỹ thuật chuyên 

ngành Y học cổ truyền tại Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

phụ trách điều dưỡng trưởng, 

Khoa Y học cổ truyền và 

PHCN

22  Trần Thị Huế
001498/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng trưởng, 

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm



23  Nguyễn Thị Thủy
000720/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng, nhân viên, 

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm

24  Y Lem
000707/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm. 

Quyết định 164b/QĐ-YTTMR ngày 9/5/2022về 

thực hiện test nhanh chuyên nghành vi sinh thay 

thế QĐ 203/QĐ-YTTMR ngày 28/6/2019

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

KTV xét nghiệm, 

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

25  A Liên
000670/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y 

học

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

KTV chẩn đoán hình ảnh, 

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

26  Vũ Thị Huế
000668/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

KTV trưởng, 

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

27  Trịnh Thị Thơm
000701/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm. 

Quyết định 162b/QĐ-YTTMR ngày 9/5/2022về 

thực hiện test nhanh chuyên nghành vi sinh thay 

thế QĐ 202/QĐ-YTTMR ngày 28/6/2019

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

KTV  

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

28  A Trọng
2147/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả 

siêu âm .QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 

31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA 

đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT. QĐ số 

316/QĐ-YTTMR ngày 13.7.23 về việc chỉ định 

xét nghiêm, đọc và trả kết quả xét nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

 Bác sỹ đa khoa, Phụ trách

Khoa khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống độc - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng, khoa điều trị khác khi 

được phân công

29  Bùi Việt Hà
000327/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. QĐ 

số 121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs 

chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA 

tại TTYT. QĐ số 316/QĐ-YTTMR ngày 13.7.23 

về việc chỉ định xét nghiêm, đọc và trả kết quả xét 

nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Lương Y,  phụ trách 

Khoa Y học cổ truyền và 

PHCN

30  Nguyễn Viết Đức
000698/KT-

CCHN

Khám, chữa bệnh đa khoa Quyết định số 325/QĐ-

YTTMR ngày 01/10/2018 thực hiện và ký xác 

nhận các kỹ thuật PHCN, VLTL;  - QĐ số 278/ 

QĐ - YTTMR ngày 09/09/2019 triển khai các dịch 

vụ VLTL- PHCN cho BN điều trị nội trú, ngoại 

trú. QĐ số 316/QĐ-YTTMR ngày 13.7.23 về việc 

chỉ định xét nghiêm, đọc và trả kết quả xét 

nghiệm.QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 

31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA 

đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ đa khoa nhân viên, 

Khoa Y học cổ truyền và 

PHCN

31  Đặng Thị Tường Vy
2337/KT-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, Khám bệnh,chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại TT 10/2015/TTLT-

BYT-BNV. Quyết định số 20/QĐ-SYT ngày 

14/01/2020: Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng. QĐ số 316/QĐ-YTTMR 

ngày 13.7.23 về việc chỉ định xét nghiêm, đọc và 

trả kết quả xét nghiệm.QĐ số 121B/QĐ-YTTMR 

ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật 

CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ đa khoa nhân viên, 

Khoa Y học cổ truyền và 

PHCN

32  Lự Thị Hường
001528/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Phòng Dân số - TT- GDSK

33  Lê Thị Diện
000705/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Nhân viên, Phòng kế hoạch 

nghiệp vụ - Điều dưỡng - 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

34  Ngô Văn Thuyết
000681/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Phó trưởng phòng, Phòng kế 

hoạch nghiệp vụ - Điều dưỡng - 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

35

36  Bùi Thị Diễn
000645/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Phụ trách Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tài chính - Kế 

toán

37  Đào Phú Huynh
2784/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT. 

QĐ số 316/QĐ-YTTMR ngày 13.7.23 về việc chỉ 

định xét nghiêm, đọc và trả kết quả xét nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ đa khoa, nhân viên 

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm, khoa điều trị khác khi 

được phân công

38  Lê Xuân Minh 2729/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng . Khoa khám bệnh 

- Cấp cứu - Hồi sức tích cực 

và chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng



39  Nguyễn Thị Phương Thảo 004264/QT-CCNH Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng nhân viên, Khoa 

Ngoại - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản

40  Ngô Thị Tươi
000687/KT- 

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Nhân viên, Phòng kế hoạch 

nghiệp vụ - Điều dưỡng - 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Điều động về 

PKH-NV từ 

1.1.2025

41  Trần Đức Cường
000064/KT-

GPHN

Phát hiện và xử trí bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ, nhân viên,

 Khoa Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS

42  Hoàng Thị Năm
000695/KT-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng . Khoa khám bệnh 

- Cấp cứu - Hồi sức tích cực 

và chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng

Điều động về 

khoa KB-HSCC 

làm việc từ 

1.1.2025

43  Y Tú
2693/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT. 

QĐ số 310/QĐ-YTTMR ngày 10/7/23 về việc trả 

kết quả siêu âm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ đa khoa

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh, khoa điều trị khác 

khi được phân công

Điều động về 

khoa XN-CĐHA 

làm việc  từ 

1.1.2025

44 Nguyễn Thị Tú Anh
000016/KT-

GPHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

25/5/2025 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ Quy định

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác

sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng cao đẳng, nhân 

viên khoa Nội- Nhi- Truyền 

nhiễm.

Bắt đầu làm việc 

1.1.2025

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh(Nếu có)

Ghi chú

1
 Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

000689/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ đa khoa, nhân viên 

Trạm Y tế Đắk Na

2  Y Him
2536/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả 

siêu âm .QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 

31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA 

đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ đa khoa, Phụ trách 

Trạm Y tế Đắk Na, Trạm y tế 

khác và các khoa điều trị khi 

được phân công

3  Lê Thị Nhân
2267/KT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/TTLT-BYT-

BNV ngày 04/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Nữ hộ sinh, nhân viên,

Trạm Y tế Đắk Na

4  Y Lực
2431/KT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/TTLT-BYT-

BNV ngày 04/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, nhân 

viên 

Trạm Y tế Đắk Na

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh(Nếu có)

Ghi chú

1  Nguyễn Anh Dũng
000658/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ đa khoa, Phụ trách trạm,

Trạm Y tế Đắk Sao

2  A Cung
001737/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả 

siêu âm, Quyết định 402/QĐ-YTTMR ngày 

31/12/2021 trả kết quả điện tim.QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ đa khoa, nhân viên

Trạm Y tế Đắk Sao, Trạm y tế 

khác và các khoa điều trị khi 

được phân công

3  Phùng Thị Thu Huệ
000719/ KT - 

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về nữ hộ sinh

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Nữ hộ sinh, nhân viên

 Trạm Y tế Đắk Sao

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

III. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK NA

1. Địa chỉ: Thôn Đăk Riếp 2, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

IV. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK SAO

1. Địa chỉ: Thôn Kach lớn II, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 

giờ các ngày trong tuần. 



4  Lê Thị Trâm
001519/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, nhân 

viên, 

Trạm Y tế Đắk Sao

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh(Nếu có)

Ghi chú

1  Y Giáo
2194/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả 

siêu âm, Quyết định 402/QĐ-YTTMR ngày 

31/12/2021 trả kết quả điện tim.QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại 

TTYT,Quyết định 270/QĐ-YTTMR ngày 

9/12/2024 về việc bác sĩ  trực tiếp ký kết quả xét 

nhiệm.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ đa khoa, nhân viên TYT 

xã Tu Mơ Rông về tăng cường

Phòng khám ĐKKV Đắk Rơ 

Ông, Trạm y tế khác và các 

khoa điều trị khi được phân 

công

Điều động TYT 

XÃ Tu Mơ Rông 

về PKĐRÔ từ 

9.12.2024 đến 

31.5.2025

2  A Hiệp
2120/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả 

siêu âm, Quyết định 402/QĐ-YTTMR ngày 

31/12/2021 trả kết quả điện tim.QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT, 

Quyết định 347b/QĐ-YTTMR ngày 18/8/2023 về 

việc bác sĩ  trực tiếp ký kết quả xét nhiệm.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ đa khoa,  nhân viên 

TYT xã Văn Xuôi tăng cường 

Phòng khám ĐKKV Đắk Rơ 

Ông, Trạm y tế khác và các 

khoa điều trị khi được phân 

công

3  Lê Thị Na
000704/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Điều 

Dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, nhân 

viên,

 Phòng khám ĐKKV Đắk Rơ 

Ông

4  Y Ngum
2534/KT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của BYT-BNV

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, nhân 

viên,

 Phòng khám ĐKKV Đắk Rơ 

Ông

5  Phạm Thị Hà
000702/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sỹ đa khoa, nhân viên,

 Phòng khám ĐKKV Đắk Rơ 

Ông

6  Y Hà
002040/KT-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về nữ hộ sinh

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Nữ hộ sinh, nhân viên,  

Phòng khám ĐKKV Đắk Rơ 

Ông

7  Y Hiền
2327/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm. 

Quyết định 163b/QĐ-YTTMR ngày 9/5/2022về 

thực hiện test nhanh chuyên nghành vi sinh thay 

thế QĐ 205/QĐ-YTTMR ngày 28/6/2019

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

KTV xét nghiệm, Phòng khám 

ĐKKV Đắk Rơ Ông

8  Đinh Thị Bích Việt
000671/KT- 

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ đa khoa, nhân viên, 

Phòng khám ĐKKV Đắk Rơ 

Ông

9  Y Hằng
2691/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT. 

QĐ số 310/QĐ-YTTMR ngày 10/7/23 về việc trả 

kết quả siêu âm. QĐ số 316/QĐ-YTTMR ngày 

13.7.23 về việc chỉ định xét nghiêm, đọc và trả kết 

quả xét nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ đa khoa, phụ trách

Phòng khám ĐKKV Đắk Rơ 

Ông, Trạm y tế khác và các 

khoa điều trị khi được phân 

công

Phụ trách phòng 

khám  từ 

5.12.2024

10  Nguyễn Thị Hải Thọ
001453/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ 

truyền.QĐ số 278/ QĐ - YTTMR ngày 

09/09/2019 triển khai các dịch vụ VLTL- PHCN 

cho BN điều trị nội trú, ngoại trú. QĐ số 

121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs 

chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA 

tại TTYT. QĐ số 316/QĐ-YTTMR ngày 13.7.23 

về việc chỉ định xét nghiêm, đọc và trả kết quả xét 

nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sỹ đa khoa Nhân viên, 

PKĐKKV Đắk Rơ Ông

11  Phạm Thị Nhài
275/CCHN-D-

SYT-GL

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Dược sỹ nhân viên,PKĐKKV 

Đắk Rơ Ông

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh(Nếu có)

Ghi chú

V. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC ĐĂK RƠ ÔNG

1. Địa chỉ: Thôn Ngọc Năng II, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

VI. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK TỜ KAN

1. Địa chỉ: Thôn Đăk Prông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



1  Nguyễn Thị Hải
000711/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Nữ hộ sinh, TYT xã Đắk Tờ 

Kan

2  Y Đóa
2305/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả 

siêu âm .QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 

31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA 

đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ đa khoa, nhân viên,

Trạm Y tế Đắk Tờ Kan, Trạm 

y tế khác và các khoa điều trị 

khi được phân công

3  Đỗ Thị Thương
000703/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ đa khoa, Phụ trách trạm, 

Trạm Y tế Đắk Tờ Kan

4  Trần Thị Thu Hằng
001526/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ đa khoa, nhân viên, 

Trạm Y tế Đắk Tờ Kan

5  Y Liên
001511/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, 

Trạm Y tế Đắk Tờ Kan

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh(Nếu có)

Ghi chú

1
 Nguyễn Thị Thanh 

Thanh

000684/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sỹ đa khoa, phụ trách 

Trạm Y tế Đắk Hà

2  Trần Thị Hà 52/QĐ-SYT
Quầy thuốc, đại lý thuốc của doanh nghiệp, tủ 

thuốc của trạm y tế

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Dược sĩ  nhân viên 

Trạm Y tế Xã Đắk Hà

3  Dương Thị Ngần
001527/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, nhân 

viên 

Trạm Y tế Đắk Hà

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh(Nếu có)

Ghi chú

1  Y Hà
2228/KT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của BYT-BNV

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Nữ hộ sinh, Phụ trách

Trạm Y tế Tu Mơ Rông

2  Ksor Thanh
001626/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, nhân 

viên

Trạm Y tế Tu Mơ Rông

3
 Nguyễn Thị Duy 

Khánh

000665/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ đa khoa, nhân viên 

Trạm Y tế Tu Mơ Rông

4  Phan Thị Thanh Vân
2417/KT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của BYT-BNV

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, nhân 

viên

 Trạm Y tế Tu Mơ Rông

5  A Huyền
001470/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả 

siêu âm .QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 

31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA 

đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT. QĐ số 

316/QĐ-YTTMR ngày 13.7.23 về việc chỉ định 

xét nghiêm, đọc và trả kết quả xét nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ đa khoa, nhân viên

Trạm Y tế Tu Mơ Rông, Trạm 

y tế khác và các khoa điều trị 

khi được phân công
Điều động từ 

9.12.2024 đến 

31.5.2025

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

VII. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK HÀ

1. Địa chỉ: Thôn Mô Pả, xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 

VIII. TRẠM Y TẾ XÃ TU MƠ RÔNG

1. Địa chỉ: Thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 

giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

IX. TRẠM Y TẾ XÃ VĂN XUÔI

1. Địa chỉ: Thôn Ba Khen , xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh(Nếu có)

Ghi chú

1  A Ngân
002036/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa .Quyết định số 

399/QĐ-YTTMR ngày 25/9/2020 về việc ký kết 

quả xét nghiệm, Quyết định 401/QĐ-YTTMR 

ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu âm. QĐ số 

316/QĐ-YTTMR ngày 13.7.23 về việc chỉ định 

xét nghiêm, đọc và trả kết quả xét nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ đa khoa, nhân viên 

Trạm Y tế Văn Xuôi, Trạm y 

tế khác và các khoa điều trị 

khi được phân công

2  Lê Văn Công
000709/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ đa khoa, Nhân viên  

Phòng kế hoạch nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn tăng cường thực hiện 

chuyên môn tại Trạm Y tế xã 

Văn Xuôi.

Tăng cường về 

tyt văn xuôi từ 

1.1.2025 đến 

30.6.2025

3  TSìn Thị Thu Oanh
000696/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Nữ hộ sinh, Phụ trách Trạm,

Trạm Y tế Văn Xuôi

4  Thái Thị Hằng
001798/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ đa khoa, nhân viên 

Trạm Y tế Xã Văn Xuôi

5  Y Nguyên
2647/KT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của BYT-BNV

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, nhân 

viên 

Trạm Y tế Văn Xuôi

6 Nguyễn Anh Vũ
2136/KT-

CCHN

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ, nhân viên, Trạm Y tế 

xã Văn Xuôi

Bắt đầu làm việc 

từ 1.1.2025

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh(Nếu có)

Ghi chú

1  A Thiêng
2803/KT-

CCHN

Nhân viên, Khám bệnh chữa bệnh đa khoa.QĐ số 

121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs 

chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA 

tại TTYT.QĐ số 310/QĐ-YTTMR ngày 10/7/23 

về việc trả kết quả siêu âm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ đa khoa nhân viên, 

Trạm Y tế xã Ngọk Yêu, 

Trạm y tế khác và các khoa 

điều trị khi được phân công

2  Lê Thanh Vĩnh
2550/KT-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

BT BYT và BT BNV

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ đa khoa, nhân viên

Trạm Y tế Ngọk Yêu

3  Đặng Thị Thùy Duyên
2628/KT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của BYT-BNV

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Nữ hộ sinh, nhân viên 

Trạm Y tế Ngọk Yêu

4  Lương Văn Cường
000710/KT-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, nhân 

viên

Trạm Y tế Ngọk Yêu

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh(Nếu có)

Ghi chú

1  A Long
2137/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả 

siêu âm, Quyết định 402/QĐ-YTTMR ngày 

31/12/2021 trả kết quả điện tim.QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT. 

QĐ số 316/QĐ-YTTMR ngày 13.7.23 về việc chỉ 

định xét nghiêm, đọc và trả kết quả xét nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Bác sĩ đa khoa, Phụ trách 

Trạm,

Trạm Y tế Ngọk Lây, Trạm y 

tế khác và các khoa điều trị 

khi được phân công

2  Y Thảo
000971/KT-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về nữ hộ sinh

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Hộ sinh, nhân viên Trạm Y tế 

Ngọk Lây

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

X. TRẠM Y TẾ XÃ NGỌC YÊU

1. Địa chỉ: Thôn Ba Tu II, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 

XI. TRẠM Y TẾ XÃ NGỌC LÂY

1. Địa chỉ: Thôn Đăk Kinh I, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



3  Trịnh Thị Huệ
000713/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, nhân 

viên

 Trạm Y tế Ngọk Lây

4  Trần Thị Thu Hà
000706/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ đa khoa, nhân viên

Trạm Y tế Ngọk Lây

5  Đào Thị Huyên
548/CCHN-D-

SYT-KT

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc trạm y tế

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Nhân viên, Trạm Y tế xã Ngọk 

Lây

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh(Nếu có)

Ghi chú

1  Phạm Đức Hùng
000646/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, Phụ 

trách Trạm, 

Trạm Y tế Tê Xăng

2  Tống Văn Việt
000666/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ đa khoa, nhân viên

Trạm Y tế Tê Xăng

3  Ksor Thị Thủy
2630/KT-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

BT BYT và BT BNV

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sĩ đa khoa, nhân viên 

Trạm Y tế Tê Xăng

4  Hoàng Thị Bảo Uyên
2519/KT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của BYT-BNV

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, nhân 

viên 

Trạm Y tế Tê Xăng

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh(Nếu có)

Ghi chú

1  A Lên
2304/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ số 408/QĐ-

YTTMR ngày 31.12.2021 về việc thực hiện 

chuyên ngành tai mũi họng và nội soi tai mũi 

họng.'QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 

về việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết 

quả CĐHA tại TTYT. QĐ số 316/QĐ-YTTMR 

ngày 13.7.23 về việc chỉ định xét nghiêm, đọc và 

trả kết quả xét nghiệm

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

 Bác sỹ đa khoa, 

nhân viên

Trạm Y tế Măng Ri, Trạm y tế 

khác và các khoa điều trị khi 

được phân công

2  Lê Trí Dũng
2410/KT-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

BT BYT và BT BNV

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Y sỹ đa khoa, nhân viên Trạm 

y tế xã Măng Ri

3  Huỳnh Lê Long Sương
002023/KT-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2016/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của BYT-BNV qui định mã 

số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, Phụ 

trách Trạm, 

Trạm Y tế Măng Ri

4
 Nguyễn Thị Thanh 

Bình

001506/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Điều dưỡng đa khoa, nhân 

viên 

Trạm Y tế Măng Ri

5  Hoàng Thái Lan
000678/KT-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về nữ hộ sinh

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(buổi sáng: 7h00-11h00; 

buổi chiều 13h00-17h00); 

trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công.

Nữ hộ sinh, nhân viên

Trạm Y tế Măng Ri

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 

giờ các ngày trong tuần. 

1. Địa chỉ: Thôn Đắk Song, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00. Trực 24/24 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

XII. TRẠM Y TẾ XÃ MĂNG RI

1. Địa chỉ: Thôn Đắk Dơn, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

XI. TRẠM Y TẾ XÃ TÊ XĂNG

Tu Mơ Rông, ngày 31 tháng 12 năm 2024

GIÁM ĐỐC

Đinh Thành Hải

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
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